
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02240148 Trịnh Hải CH33 Ngoại 303A 14h00

2 02240159 Đỗ Hoàng Thái CH33 Ngoại 303A 14h00

3 02240173 Khúc Văn Huân CH33 Ngoại 303A 14h00

4 02240405 Ngô Văn Thanh CH33 Ngoại 303A 14h00

5 02240460 Nguyễn Tuấn Việt CH33 Ngoại 303A 14h00

6 02240465 Nguyễn Văn Giang CH33 Ngoại 303A 14h00

7 02240502 Xồng Bá Dìa CH33 Ngoại 303A 14h00

8 02240563 Phạm Đức Thắng CH33 Ngoại 303A 14h00

9 02240607 Nguyễn Văn Tuấn CH33 Ngoại 303A 14h00

10 02240670 Mai Duy Hoàn CH33 Ngoại 303A 14h00

11 02240689 Hoàng Mai Thắng CH33 Ngoại 303A 14h00

12 02240709 Nguyễn Văn Thinh CH33 Ngoại 303A 14h00

13 02240795 Trương Văn Mạnh CH33 Ngoại 303A 14h00

14 02240809 Đỗ Quang Dũng CH33 Ngoại 303A 14h00

15 02240915 Nguyễn Hữu Hoàng CH33 Ngoại 303A 14h00

16 02240961 Đỗ Quốc Việt CH33 Ngoại 303A 14h00

17 02240983 Phạm Văn Cương CH33 Ngoại 303A 14h00

18 02241032 Tiêu Công Quyết CH33 Ngoại 303A 14h00

19 02240038 Nguyễn Thị Thu Trang CH33 Ngoại 304A 14h00

20 02240048 Nguyễn Minh Tiến CH33 Ngoại 304A 14h00

21 02240062 Cao Khắc Huy CH33 Ngoại 304A 14h00

22 02240079 Lê Quang Nam CH33 Ngoại 304A 14h00

23 02240132 Hoàng Tuấn Linh CH33 Ngoại 304A 14h00

24 02240140 Nguyễn Thanh Tuấn CH33 Ngoại 304A 14h00

25 02240145 Trần Đạt Bảo Thành CH33 Ngoại 304A 14h00
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26 02240179 Nguyễn Hữu Cử CH33 Ngoại 304A 14h00

27 02240218 Phạm Văn Doanh CH33 Ngoại 304A 14h00

28 02240248 Vũ Tiến Giang CH33 Ngoại 304A 14h00

29 02240262 Đặng Hoàng Đạt CH33 Ngoại 304A 14h00

30 02240269 Nguyễn Phương Lợi CH33 Ngoại 304A 14h00

31 02240271 Lê Văn Hiểu CH33 Ngoại 304A 14h00

32 02240277 Nguyễn Văn Trường CH33 Ngoại 304A 14h00

33 02240288 Trần Anh Quang CH33 Ngoại 304A 14h00

34 02240306 Lương Quốc Cường CH33 Ngoại 304A 14h00

35 02240367 Bùi Thanh Hải CH33 Ngoại 304A 14h00

36 02240433 Mai Trần Trung Đức CH33 Ngoại 304A 14h00

37 02240514 Dương Xuân Tùng CH33 Ngoại 304A 14h00

38 02240547 Nguyễn Vinh Hiển CH33 Ngoại 304A 14h00

39 02240550 Nguyễn Quang Sang CH33 Ngoại 304A 14h00

40 02240636 Nguyễn Đức Khánh CH33 Ngoại 304A 14h00

41 02240649 Vũ Đình Thắng CH33 Ngoại 304A 14h00

42 02240763 Nguyễn Trung Nghĩa CH33 Ngoại 304A 14h00

43 02240767 NguyễN QuyếT ThắNg CH33 Ngoại 304A 14h00

44 02240794 Trần Tú Anh CH33 Ngoại 304A 14h00

45 02240802 Trần Văn Phi CH33 Ngoại 304A 14h00

46 02240823 Nguyễn Hoàng Anh CH33 Ngoại 304A 14h00

47 02240829 Nguyễn Trung Dũng CH33 Ngoại 304A 14h00

48 02240861 Phạm Trung Dũng CH33 Ngoại 304A 14h00

49 02240882 Nguyễn Dương Hùng CH33 Ngoại 304A 14h00

50 02240905 Bùi Trọng Đức CH33 Ngoại 304A 14h00

51 02240943 Nguyễn Thành Vinh CH33 Ngoại 304A 14h00

52 02240957 Nguyễn Đức Việt CH33 Ngoại 304A 14h00

53 02240958 Nguyễn Hữu Nhật CH33 Ngoại 304A 14h00

54 02241016 Trần Văn Công CH33 Ngoại 304A 14h00

55 02241055 Nguyễn Văn Đệ CH33 Ngoại 304A 14h00

56 02241061 Vũ Văn Tuấn CH33 Ngoại 304A 14h00

57 02241098 Nguyễn Minh Hoàng CH33 Ngoại 304A 14h00

58 02241099 Triệu Việt Anh CH33 Ngoại 304A 14h00

59 02241121 Hà Đình Đức CH33 Ngoại 304A 14h00

60 02241132 Lại Hoàng Lâm CH33 Ngoại 304A 14h00

61 02241635 Bin Chanmonday CH33 Ngoại 304A 14h00
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